Phụ lục số 1

Annex 1

	THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

 NOTICE OF ARIVAL OF VESSEL AT THE PORT


	Tên và loại tàu:

Name and type of ship

Cảng đến

Port of arrival


	Cảng đến

Port of arrival
	Thời gian đến

Time of arrival

	Số IMO:

IMO number
	
	

	Hô hiệu:

Call sign
	
	

	Quốc tịch tàu

Flag State of ship


	Tên thuyền trưởng

Name of master
	Cảng rời cuối cùng/cảng đích:

Last port of call/port of destination 

	Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng)

Certificate of registry (Number, date of  issue, and Port)


	Tên và địa chỉ của chủ tàu

Name and address of the shipowners



	Chiều dài

LOA
	Chiều rộng

Breadth
	Chiều cao

Height 
	Mớn nước

Draft



	Tổng dung tích

Gross tonnage

Trọng tải toàn phần

 DWT


	Trọng tải toàn phần

 DWT
	Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (nếu có)

Name of the shipowners� agents in Viet Nam (if any)

	Mục đích đến cảng

Purpose of call



	Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu

Quantity and types of cargoes on board



	Số thuyền viên (gồm cả thuyền trưởng)

Number of crew (incl. Master)

Số hành khách

Number of passengers


	Số hành khách

Number of passengers


	Ghi chú:

Remarks

	Những người khác trên tàu

Other persons on board


	

	
	………., ngày  ……. tháng …. năm 200…

                                                           Date

Thuyền trưởng (hoặc đại lý)

Master (or authorized agent)




	LỆNH ĐIỀU ĐỘNG

Lệnh điều động số:.........................

Tên tàu:...........................................

Quốc tịch:.......................................

Dung tích toàn phần:......................

Số lượng thuyền viên:....................

Số lượng hành khách:.....................

Đang neo đậu tại:...........................

Phải di chuyển tới :........................

Vào hồi.........giờ.........ngày............

Cấp.....giờ........ngày......./......./........

GIÁM ĐỐC
	Phụ lục số 2

Annex 2

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Vietnam Maritime Administration 

Cảng vụ hàng hải...........................

Maritime Administration of……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG

SHIFTING ORDER

Kính gửi: Thuyền trưởng tàu........................................................

To: Master of M/V

Giám đốc Cảng vụ hàng hải.................................. Yêu cầu tàu.......................................

The Director of Maritime Administration of ……………… requests the vessel ……..

Đang neo/đậu tại................................... Phải di chuyển tới.............................................

Anchoring/Berthing at                              To be shifted to

Vào hồi:.............giờ.............ngày..........tháng.........năm.......

At                       hrs             on

Yêu cầu ông thực hiện nghiêm chỉnh lệnh này.

You are requested to obey this shifting order correctly

Giấy phép số:........./CV......

No  

Ngày.........tháng.........năm.......

Date
GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

   


Phụ lục số 3

Annex 3

	CỤC HÀNG  HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

CẢNG VỤ HÀNG HẢI..........

MARITIME ADMINISTRATION OF………

Số:            /QĐ-CVHH

        No.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày....... tháng........ năm........

                Date 


QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Tạm giữ tàu biển

On temporary detention of ship

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 14 June 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (dưới đây gọi là Nghị định số 71/2006/NĐ-CP);
Pursuant to Decree No. 71/2006/ND-CP of the Government dated July 25, 2006 on Management of Seaports and Maritime Channels (hereinafter referred to as Decree No. 71/2006/ND-CP)
Căn cứ Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải,
Pursuant to Decision No. 57/2005/QD-BGTVT dated 28 October 2005 of the Minister of Transport on the organization and operation of Maritime Administrations.

QUYẾT ĐỊNH

IT IS HEREBY DECIDED

Tạm giữ tàu biển:


To temporarily detain the ship: 

Quốc tịch: 


Nationality:

Chủ tàu:


Shipowners:

Tên thuyền trưởng: …………………………….…………………………

Name of Ship’s Master

Lý do tạm giữ: ……………………………………………………………

Reasons for the temporary detention:

Thời điểm bắt đầu việc tạm giữ: ……………….…………………………

Time of the commencement of temporary detention:

Địa điểm tạm giữ: …………………………….………………………….

Place of temporary detention:

Yêu cầu thực hiện: .....................................................................................

It is requested:

	Nơi nhận To:
- Thuyền trưởng;



Ship�s Master
 

- Cục Hàng hải Việt Nam(để b/c);

Vietnam Maritime Administration (for     reporting)

- Các CQ QLNN tại cảng;

State management administrations at port

- Lưu HC+.......



Filed at
	GIÁM ĐỐC

DIRECTOR


Phụ lục số 4
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	CỤC HÀNG  HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

CẢNG VỤ HÀNG HẢI..........

MARITIME ADMINISTRATION OF………


Số:            /QĐ-CVHH

       No
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày....... tháng........ năm........

                  Date 


QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Chấm dứt việc tạm giữ tàubiển

On the termination of the temporary detention of ship

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 14 June 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (dưới đây gọi là Nghị định số 71/2006/NĐ-CP);
Pursuant to Decree No. 71/2006/ND-CP of the Government dated July 25, 2006 on Management of Seaports and Maritime Channels (hereinafter referred to as Decree No. 71/2006/ND-CP)
Căn cứ Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải,
Pursuant to Decision No. 57/2005/QD-BGTVT dated 28 October 2005 of Minister of Transport on the organization and operation of Maritime Administration.

QUYẾT ĐỊNH

IT IS HEREBY DECIDED 

Chấm dứt việc tạm giữ tàu biển:.


To terminate the temporary detention of the ship: 

Quốc tịch: 


Nationality:

Chủ tàu:


Shipowners:

Tên thuyền trưởng: 


Name of Ship’s Master

Lý do chấm dứt tạm giữ: …………………………………………………

Reasons for the termination of temporary detention:

Thời điểm bắt đầu chấm dứt việc tạm giữ: ……………….………………

Time of the commencement of termination of temporary detention:

Yêu cầu thực hiện: .....................................................................................

It is requested:

	Nơi nhận To: 

- Thuyền trưởng;


 Ship’s Master
 
- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);
 Vietnam Maritime Administration (for reporting)
- Các CQ QLNN tại cảng;
 State management administrations at port
- Lưu HC+.......


 Filed at
	GIÁM ĐỐC

DIRECTOR
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